
 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 
 
 

Website: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

Nội dung bài viết 

1. 1. Listen, point, and repeat. Write 
2. 2. Listen and chant 
3. 3. Stick and say 
4. 4. Point to the words that begin with s 
5. 5. Từ vựng 

1. Listen, point, and repeat. Write 

 

Bài nghe 

Letter S, s, s, sofa, s, sock 

2. Listen and chant 

Bài nghe 

There is a sock on the sofa 

Sock on the sofa 

Sock on the sofa 

S, s, s 

There is a sock on the sofa 

Sock on the sofa 

Sock on the sofa 

S, s, s 
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3. Stick and say 

 

4. Point to the words that begin with s 

 

5. Từ vựng 

1. pen /pen/: bút mực 

2. sofa /ˈsəʊfə/: ghế sô pha 

3. river /ˈrɪvə(r)/: dòng sông 

4. sock /sɒk/: tất, vớ 

5. sister /ˈsɪstə(r)/: chị gái, em gái 

6. lion /ˈlaɪən/: sư tử 

7. sad /sæd/: buồn 

8. mango /ˈmæŋɡəʊ/: quả xoài 
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9. nose /nəʊz/: mũi 

10. hat /hæt/: mũ, nón 

11. snake /sneɪk/: con rắn 
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